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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC:  NGỮ VĂN LỚP 10/1,10/2.10/3,12/7,12/8 

(Năm học 2024 - 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình  

* lớp 10 

STT 

Bài học 

Số tiết Thời điểm 

(3) 

 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy 

học 

(5) 

1, 

2,3 

Bài 1. Sức hấp 

dẫn của truyện 

kể  

Đọc VB 1: Truyện về 

các vị thần sáng tạo thế 

giới 

3 Tuần 1 

(02-

8/9/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

4-5 Đọc VB 4: Tản Viên từ 2 Tuần 2 - SGK, SGV, TL tham khảo Lớp học 



Phán sự lục (9-15/9/24) - KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

6 Đọc VB 5: Chữ người 

tử tù 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

7 Tuần 3) 

(16-

22/9/24) 

 

 

8 Thực hành tiếng Việt: 

Sử dụng từ Hán Việt 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

9 Viết: Viết VB nghị 

luận phân tích đánh giá 

một tác phẩm truyện 

(Chủ đề, những nét đặc 

sắc về hình thức nghệ 

thuật)  

2 

10 Tuần 4 

(23/9-

- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

Lớp học 



29/9/24) –  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

11 Nói và nghe: Giới 

thiệu, đánh giá nội 

dung, nghệ thuật của 

một tác phẩm truyện. 

1 
- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

12 Bài 2. Vẻ đẹp 

của thơ ca  

Đọc VB 1,2,3: Chùm 

thơ hai-cư (haiku) Nhật 

Bản 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

13-

14 

Đọc VB 4: Thu hứng 2 Tuần 5 

(30-

6/10/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 



15 Đọc VB 5: Mùa xuân 

chín 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

16 Tuần 6 

(7-

13/10/24) 

 

17, 18 Đọc VB 6: Bản hoà âm 

ngôn từ trong Tiếng 

thu của Lưu Trọng Lư 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

19 THTV: Lỗi dùng từ, lỗi 

về trật tự từ và cách sửa 

1 Tuần 7 

(14-

20/10/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

20, 

21 

Viết: Viết VB nghị 

luận phân tích, đánh 

giá một tác phẩm thơ -

Hướng dẫn viết, HS 

2 
- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

Lớp học 



làm bài tại lớp – Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

22 Nói và nghe: Giới 

thiệu, đánh giá về nội 

dung và nghệ thuật của 

một tác phẩm thơ 

1 Tuần 8 

(21-

27/10/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

23 Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 1 Đề cương, đề tham khảo 

Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

24 

25 

Kiểm tra giữa học kì I 2 Đề Lớp học 

  Tuần 9 

(28/10-

3/11/ 24) 

26  Trả bài kiểm tra giữa kì 1 

 

1 Bài viết của HS Lớp học 

 27 Bài 3. Nghệ 

thuật thuyết 

Đọc VB 1: Hiền tài là 

nguyên khí của quốc 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

Lớp học 

28 Tuần 10 



phục trong văn 

nghị luận (11 

tiết) 

gia  

(4-

10/11/24) 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

29, 

30  

Đọc VB 2: Yêu và đồng 

cảm 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

 

31,3

2 

Đọc VB 3: Chữ bầu lên 

nhà thơ 

2 Tuần 11 

(11-

17/11/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

33 THTV: Lỗi về mạch 

lạc và liên kết trong 

đoạn văn, văn bản: Dấu 

hiệu nhận biết và cách 

1 
- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

Lớp học 



chỉnh sửa – Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

34,3

5 

Viết: Viết bài luận 

thuyết phục người khác 

từ bỏ một thói quen hay 

một quan niệm  

1 Tuần 12 

(18-

24/11/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

36 Nói và nghe: Thảo luận 

về một vấn đề xã hội có 

ý kiến khác nhau 

1 
- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

37, 

38, 

39 

Bài 4. Sức sống 

của sử thi (10 

tiết) 

Đọc VB 1: Héc-to từ 

biệt Ăng-đrô-mác 

3 Tuần 13 

(25/11-

01/12/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

40, 

41 

Đọc VB 2: Đăm Săn đi 

bắt Nữ Thần Mặt Trời 

2 Tuần 14 

(02-

08/12/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

Lớp học 



–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

42 THTV: Sử dụng trích 

dẫn, cước chú và đánh 

dấu phần bị tỉnh lược 

trong văn bản 

1 
- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

43 Viết: Viết báo cáo 

nghiên cứu về một vấn 

đề - Hướng dẫn viết, 

HS thực hiện báo cáo 

nghiên cứu ở nhà 

1 Tuần 15 

(09-

15/12/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

44 Nói và nghe: Trình bày 

báo cáo kết quả nghiên 

cứu về một vấn đề 

1 
- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

45 

 

 

Bài 5. Tích trò 

sân khấu dân 

gian ( dạy 1 

Đọc VB 1: Xuý Vân giả 

dại/ Huyện đường 

2 

 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

Lớp học 



46 trong 2 thể loại) Tuần 16 

(16-

22/12/24) 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

47 Đọc VB 3: Múa rối 

nước hiện đại soi bóng 

tiền nhân 

1  - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

 

Lớp học 

48 Viết: Viết báo cáo 

nghiên cứu (Về một 

vấn đề văn hoá truyền 

thống Việt Nam) - 

Hướng dẫn viết, HS 

thực hiện báo cáo 

nghiên cứu ở nhà 

2  Lớp học 

49 Tuần 17 

 

(23-

29/12/24) 

50 Nói và nghe: Lắng 

nghe và phản hồi về 

một bài thuyết trình kết 

quả nghiên cứu 

1 
- SGK, SGV, TL tham khảo, 

KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho 

HS hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

51 Ôn tập học kì I  1 Đề cương. Đề tham khảo 

Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

52-

53 

Kiểm tra cuối 

học kì I 

 2 Tuần 18 Đề Lớp học 



54 Trả bài kiểm tra 

cuối học kì I 

 1 

 

(30-

5/01/25) 
Bài làm của HS Lớp học 

  06-

12/01/25 

 

13-19/01/25 

 

HỌC KÌ II 

Tiết chuyên đề chỉ dành cho các lớp 10/1,2,3 

Tiết dạy chính: 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 

 

STT Bài học Số tiết 

Thời điểm 

(3) 

 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy 

học 

(5) 

55-

56 

 

Bài 6. Nguyễn 

Trãi “Dành còn để 

trợ dân này”  

Đọc VB 1: Tác gia Nguyễn 

Trãi 

2 

Tuần 19 

(20-26/01/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Lớp học 



 

57 Đọc VB 2: Bình Ngô đại cáo 3 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Lớp học 

Tuần 20 

(03-09/02/25) 

58, 

59 

Đọc VB 3: Bảo kính cảnh 

giới (Bài 43) 

 

1 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Lớp học 

60 

 

 

61 Đọc VB 4: Dục Thuý sơn 1 
Tuần 21 

(10-16/02/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

Lớp học 



–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

 

62-

63 

 

 

Viết: Viết VB nghị luận về 

một vấn đề xã hội - Hướng 

dẫn viết, HS làm bài tại lớp 

2 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Lớp học 

64 Thực hành tiếng Việt: Sử 

dụng từ Hán Việt 

1 

Tuần 22 

(17-23/02/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Lớp học 

65 

 

 

Nói và nghe: Thảo luận về 

một vấn đề xã hội có ý kiến 

khác nhau 

1 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

Lớp học 



cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

66- Bài 7. Quyền năng 

của người kể 

chuyện  

Đọc VB 1: Người cầm quyền 

khôi phục uy quyền 

3 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Lớp học 

67, 

68 

Tuần 23 

(24/2-02/3/25) 

 

69 Đọc VB 2: Dưới bóng hoàng 

lan 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Lớp học 



70 

Tuần 24 

(03-09/3/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Lớp học 

71, 72 Đọc VB 3: Một chuyện đùa 

nho nhỏ 

2 

73 THTV: Biện pháp chêm xen, 

biện pháp liệt kê 

1 

Tuần 25 

(10-16/3/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Lớp học 

74, 

75 

Viết: Viết bài văn nghị luận 

phân tích, đánh giá một tác 

phẩm văn học (Chủ đề và 

nhân vật trong tác phẩm 

truyện) -Hướng dẫn viết, HS 

làm bài ở nhà 

2 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Lớp học 



76 Nói và nghe: Thảo luận về 

một vấn đề văn học có ý kiến 

khác nhau 

1 

Tuần 26 

(17-23/3/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Lớp học 

77 Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 

1 

Đề cương, đề tham 

khảo 

Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Lớp học 

78 

79 

Kiểm tra giữa học kì II 2 Đề Lớp học 

80 Trả bài kiểm tra giữa học kì II 1 

Tuần 27 

(24-30/3/25) 

Bài làm của HS Lớp học 

  

81 Bài 8. Thế giới đa 

dạng của thông tin 

(11 tiết) 

Đọc VB 1: Sự sống và cái 

chết 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

 

82 Tuần 28 

(31/3-06/4/25) 

 

 



–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

83, 84 Đọc VB 2: Nghệ thuật truyền 

thống của người Việt 

 

2 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

 

85. 86 Đọc VB 3: Phục hồi tầng 

ozone: Thành công hiếm hoi 

của nỗ lực toàn cầu 

2 

Tuần 29 

(07-13/4/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

THTV: Sử dụng phương tiện 

phi ngôn ngữ 

1 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

88-

89 
Viết: Viết một văn bản nội 

quy hoặc văn bản hướng dẫn 

nơi công cộng  

2 

Tuần 30 

(14-20/4/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

  

90 Nói và nghe: Thảo luận về 

văn bản nội quy hoặc văn 

bản hướng dẫn nơi công 

cộng 

1 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo, KHBD, 

máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

 



trên lớp;… 

91, 92 Bài 9. Hành trang 

cuộc sống  

Đọc VB 1: Về chính chúng ta 2 

Tuần 31 

(21-27/4/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

 

93 Đọc VB 2: Con đường không 

chọn 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

 

94 

Tuần 32 

(28/4-4/5/25) 

 



95, 96 Đọc VB 3: Một đời như kẻ 

tìm đường 

2 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

97 THTV: Sử dụng phương tiện 

phi ngôn ngữ (tiếp theo) 

1 

Tuần 33 

(5-11/5/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

98-

99 

Viết: Viết bài luận về bản 

thân  

2 
- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 



100 Nói và nghe: Thuyết trình về 

một vấn đề xã hội có sự dụng 

kết hợp phương tiện ngôn 

ngữ và phi ngôn ngữ 

1 

Tuần 34 

(12- 18/5/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

101, 

102 

Ôn tập học kì II 2 Đề cương, đề tham 

khảo 

Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

103, 

104 

Kiểm tra cuối học kì II 2 
Tuần 35 

(19-25/5/25) 

Đề  

105 Trả bài thi HK II 1 Bài làm của HS  

 

* Lớp 12 

HỌC KÌ 1 

DÀNH CHO LỚP CÓ CHUYÊN ĐỀ :12/7  

Học kì 1: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết 

Chuyên đề: 18 tiết 



 

 

STT/ 

TIẾT 

PPCT 

BÀI HỌC 

 

SỐ 

TIẾT 

Thời điểm Thiết bị dạy học Địa điểm 

Bài 1 – Khả năng lớn lao của tiểu thuyết 10    

1,2,3  VB1: Xuân tóc đỏ  cứu quốc 

(Trích số đỏ - Vũ Trọng 

Phụng) 

3 Tuần 1 

(02-8/9/24 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

4 VB2: Nỗi buồn chiến tranh 

(Trích-Bảo Ninh) 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

5 VB2: Nỗi buồn chiến tranh 

(Trích-Bảo Ninh) 

1 Tuần 2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

Trên lớp học 



(9-15/9/24) – Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

6 THTV: Biện pháp tu từ nói 

mỉa, nghịch ngữ: đặc điểm và 

tác dụng. 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

7,8 Viết bài văn nghị luận so sánh, 

đánh giá hai tác phẩm truyện 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

9 Nói và nghe: Trình bày kết 

quả so sánh, đánh giá hai tác 

phẩm truyện 

1 Tuần 3 

(16-

22/9/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

Trên lớp học 



 –  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

10 Trả bài viết tiết 7,8 1 Bài viết của Hs, nhận xét, đáp 

án, hướng dẫn chấm… 

Trên lớp học 

Chuyên đề 1- Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một 

vấn đề văn học hiện đại 

10   

CĐ 1,2  Tìm hiểu tri thức tổng quát 2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

CĐ 3,4  Phần 1: Tìm hiểu một số 

hướng  nghiên cứu văn học 

hiện đại 

2 Tuần 4 

(23/9-

29/9/24) 

 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 



CĐ 5,6  Phần 2: Viết báo cáo nghiên 

cứu về một vấn đề văn học 

hiện đại. 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

CĐ 7,8,9, 

10 

 Phần 3: Thuyết trình về kết 

quả của báo cáo nghiên cứu. 

4 Tuần 5 

(30-

6/10/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

Bài 2- Những thế giới thơ 11    

11,12,13  VB1: Cảm hoài( Nỗi lòng-

Đặng Dung) 

3 Tuần 6  

(7-

13/10/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 



14 VB2: Tây Tiến (Quang Dũng) 1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

15 VB2: Tây Tiến (Quang 

Dũng)-tt 

1 Tuần 7 

(14-

20/10/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

16 VB3: Đàn ghi ta của Lor-ca 

(Thanh Thảo) 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

17 THTV: Tác dụng của một số 1 - SGK, SGV, TL tham khảo Trên lớp học 



biện pháp tu từ trong thơ - KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

18 Viết bài văn nghị luận so sánh, 

đánh giá hai tác phẩm thơ 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

19 Viết bài văn nghị luận so sánh, 

đánh giá hai tác phẩm thơ- tt 

1 Tuần 8 

(21-

26/10/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

20 Nói và nghe: Trình bày so 

sánh, đánh giá hai tác phẩm 

thơ 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

Trên lớp học 



–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

21 Trả bài viết tiết 18,19 1 Bài viết của Hs, nhận xét, đáp 

án, hướng dẫn chấm… 

Trên lớp học 

Bài 3 – Lập luận trong văn nghị luận 

+ Ôn tập + Kiểm tra giữa kì 

10+ 4   

22  Ôn tập giữa kì 1 1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

23,24  Kiểm tra giữa kì 1 2 Tuần 9 

(28/10-3/11/ 

24) 

Đề kiểm tra 

 

Theo phòng 

kiểm tra 

25  Trả bài kiểm tra giữa kì 1 1 Bài viết của Hs, nhận xét,  

hướng dẫn chấm, bài viết của 

HS… 

Trên lớp học 

26  VB1: Nhìn về vốn văn hóa 

dân tộc (Trích Trần Đình 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

Trên lớp học 



Hượu) – Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

27 VB1: Nhìn về vốn văn hóa 

dân tộc (Trích Trần Đình 

Hượu)- tt 

1 Tuần 10 

(4-

10/11/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

28 VB2: Năng lực sáng tạo( 

Trích Phan Đình Diệu) 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

29,30 VB3: Mấy ý nghĩ về thơ 

(Trích Nguyễn Đình Thi) 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

Trên lớp học 



–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

31 THTV: Lỗi logic, lỗi câu mơ 

hồ và cách sửa 

1 Tuần 11 

(11-

17/11/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

32,33 Viết bài văn nghị luận về một 

vấn đề liên quan đến tuổi trẻ 

(những hoài bão, ước mơ) 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

34 Nói và nghe: Thuyết trình về 

một vấn đề liên quan đến tuổi 

trẻ 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

Trên lớp học 



– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

35 Trả bài viết tiết 28,29 1 Tuần 12 

(18-

24/11/24) 

Bài viết của Hs, nhận xét,  

hướng dẫn chấm, bài viết của 

HS… 

Trên lớp học 

Bài 4 – Yếu tố kì ảo trong truyện kể 9   

36, 37  VB1: Hải khẩu linh từ-Đền 

thiêng cửa bể(Trích Đoàn Thị 

Điểm) 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

38 VB2: Muối của Rừng(Trích 

Nguyễn Huy Thiệp) 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

39 VB2: Muối của Rừng(Trích 1 Tuần 13 - SGK, SGV, TL tham khảo Trên lớp học 



Nguyễn Huy Thiệp)- tt (25/11-

1/12/11/24) 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

40 THTV: Nghệ thuật sử dụng 

điển cố trong tác phẩm văn 

học 

1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

41, 42 Viết bài văn nghị luận về việc 

vay mượn – cải biến- sáng tạo 

trong tác phẩm văn học 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

43 Nói và nghe: Trình bày về 

việc vay mượn – cải biến- 

sáng tạo trong tác phẩm văn 

học 

1 Tuần 14 

(02-

08/12/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

Trên lớp học 



– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

 

44 Trả bài viết tiết 40,41 1 Bài viết của Hs, nhận xét,  

hướng dẫn chấm, bài viết của 

HS… 

Trên lớp học 

Chuyên đề 2 - Tìm hiểu về một tác phẩm nghệ thuật 

chuyển thể từ văn học (15 tiết) 

7   

CĐ 11,12  Tìm hiểu Tri thức tổng quát 2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

CĐ 13  Tìm hiểu Tri thức tổng quát- tt 1 Tuần 15 

(9-

15/12/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

CĐ 

14,15,16 

 Phần 1: Thưởng thức một tác 

phẩm nghệ thuật được chuyển 

3 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

Trên lớp học 



thể từ văn học – Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

CĐ 17,18   2 Tuần 16 

(16-

22/12/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

Bài 5 – Tiếng cười của hài kịch + Ôn tập + Kiểm tra 

cuối kì 

10   

45, 46  VB1: Nhân vật quan 

trọng(Trích Quan thanh tra-

Ni-cô-lai Gô-gôn- Nikolai 

Gogol) 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

47, 48 VB2: Giấu của(Trích Quẫn–

Lộng Chương) 

2 Tuần 17 

(23-

29/12/24) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

Trên lớp học 



– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

49, 50 Viết báo cáo nghiên cứu về 

một vấn đề tự nhiên, xã hội 

2 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

51 Nói và nghe: Trình bày báo 

cáo kết quả nghiên cứu về một 

vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. 

1 Tuần 18 

(30-

5/01/25) 

- SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

52 Ôn tập cuối kỳ 1 1 - SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Trên lớp học 

53,54 Kiểm tra cuối kỳ 1 2 Đề kiểm tra  Theo phòng 

kiểm tra. 

 



 

HỌC KÌ 2 

 DÀNH CHO LỚP CÓ CHUYÊN ĐỀ : 12/1. 

Tiết chính- 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 

Chuyên đề: 17 tiết 

STT BÀI HỌC 

(1) 

TIẾT 

(2) 

Thời điểm Thiết bị dạy học Địa điểm 

Bài 6: Hồ Chí Minh – “Văn hóa soi đường cho 

quốc dân đi” 

13 Tuần 19 

(20-

26/01/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

55  VB1: Tác gia Hồ Chí 

Minh 

1  - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 



56,57 VB 2: Tuyên ngôn độc 

lập (Hồ Chí Minh) 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

58 -VB3: Mộ (Chiều tối – 

Hồ Chí Minh. 

 

1 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

59,60 -VB3: Mộ (Chiều tối – 

Hồ Chí Minh. 

-VB4: Nguyên tiêu ( Rằm 

tháng giêng – Hồ Chí 

Minh) 

2 Tuần 20 

(03-

09/02/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 



61,62 VB5: Những trò lố hay là 

Va-ren và Phan Bội Châu 

( Nguyễn Ái Quốc) 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

63 THTV: Một số biện pháp 

làm tăng tính khẳng định, 

phủ định trong văn bản 

nghị luận 

1 Tuần 21 

(10-

16/02/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

64,65 Viết báo cáo kết quả của 

bài tập dự án 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 



66 Nói và nghe kết quả của 

bài tập dự án 

1 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

67 Trả bài viết tiết 64,65 1 Tuần 22 

(17-23/02/25 

Bài viết của Hs, nhận 

xét,  hướng dẫn 

chấm, bài viết của 

HS… 

Trên lớp học 

Chuyên đề 2 - Tìm hiểu về một tác phẩm nghệ 

thuật chuyển thể từ văn học (15 tiết) 

08   

CĐ 

19,20,21 

 Phần 2: Viết bài phân 

tích, giới thiệu và thuyết 

minh về một tác phẩm 

nghệ thuật được chuyển 

thể từ văn học 

3 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

CĐ  Phần 3: Thực hành 

chuyển thể tác phẩm văn 

4 Tuần 23 

(24/2-

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 
Trên lớp học 



22,23,24,25 học. 02/3/25) 

 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Bài 7: Sự thật trong tác phẩm kí 10    

68,69,70  VB1: Nghệ thuật băm thịt 

gà(Trích Việc làng – Ngô 

Tất Tố) 

3 Tuần 24 

(03-09/3/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

71 VB2: Bước vào đời ( 

Trích Nhớ nghĩ chiều 

hôm – Đào Duy Anh) 

1 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 



72 VB2: Bước vào đời ( 

Trích Nhớ nghĩ chiều 

hôm – Đào Duy Anh)- tt 

1 Tuần 25 

(10-16/3/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp; 

Trên lớp học 

73 THTV: Ngôn ngữ trang 

trọng và ngôn ngữ thân 

mật. 

1 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

74,75 Viết bài văn nghị luận về 

một vấn đề liên quan đến 

tuổi trẻ ( Cách ứng xử 

trong các mối quan hệ gia 

đình, xã hội) 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 



76 Nói và nghe: Trình bày 

quan điểm về một vấn đề 

liên quan đến tuổi trẻ ( 

Cách ứng xử trong các 

mối quan hệ gia đình, xã 

hội) 

1 Tuần 26 

(17-23/3/25) 

 

 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

77 Trả bài viết tiết 74,75 1 Bài viết của Hs, nhận 

xét,  hướng dẫn 

chấm, bài viết của 

HS… 

Trên lớp học 

Chuyên đề 3- 

Tìm hiểu phong cách sáng tác của một trường 

phái văn học : Cổ điển, hiện thực hoặc lãng mạn. ( 

10 tiết) 

10   

CĐ 26,27  Tìm hiểu Tri thức tổng 

quát 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 



CĐ 

28,29,30 

 Phần 1: Tìm hiểu cách 

nghiên cứu phong cách 

sáng tác của một trường 

phái văn học 

3 Tuần 27 

(24-30/3/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

CĐ 31  Phần 2: Viết bài giới 

thiệu về phong cách sáng 

tác của một trường phái 

văn học được thể hiện 

qua những tác phẩm cụ 

thể 

1 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

CĐ32,33  Phần 2: Viết bài giới 

thiệu về phong cách sáng 

tác của một trường phái 

văn học được thể hiện 

qua những tác phẩm cụ 

thể- TT 

2 Tuần 28 

(31/3-

06/4/25 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 



CĐ 34,35  Phần 3: Thuyết trình về 

phong cách sáng tác của 

một trường phái văn học. 

2 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

EBài 8: Dữ liệu trong văn bản thông tin+Ôn tập + 

Kiểm tra giữa kì 

10+ 4    

78  Ôn tập giữa kì 2 1 Tuần 29 

(07-13/4/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

79,80 Kiểm tra giữa kì 2 2 Đề kiểm tra Trên lớp học 

81 Trả bài kiểm tra giữa kì 2 1 Bài viết của Hs, nhận 

xét,  hướng dẫn 

chấm, bài viết của 

HS… 

Trên lớp học 



82,83, 84 VB1: Pa-ra-

na(Parana)(Trích nhiệt 

đới buồn- Cờ-lốt Lê-vi-X 

tơ- Claude Lé -vi-Strauss) 

3 Tuần 30 

(14-20/4/25) 

 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập;tranh 

ảnh 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

      85 VB2: Giáo dục khai hóa ở 

Việt Nam nhìn từ Đông 

Kinh Nghĩa Thục ( 

Nguyễn Nam) t1 

1 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

     86 VB2: Giáo dục khai hóa ở 

Việt Nam nhìn từ Đông 

Kinh Nghĩa Thục ( 

Nguyễn Nam)(tt) 

1  

Tuần 31 

(21-27/4/25) 

- SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

Trên lớp học 



trên lớp;… 

 

     87 VB3: Đời muối ( Trích 

Đời muối: Lịch sử thế 

giới – Mác Kơ –len-xki- 

Mark Kurlansky) 

1 - SGK, SGV, TL 

tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

88 THTV: Tôn trọng và bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ 

1 SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

 

,90 

Viết thư trao đổi về công 

việc hoặc một vấn đề 

đáng quan tâm 

1 SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

Trên lớp học 



–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

91 Nói và nghe Viết: Tranh 

biện về một vấn đề đời 

sống 

1 Tuần 32 

(28/4-

04/5/25 

SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

Trên lớp học 

Bài 9: Văn hóa và cuộc đời + Ôn tập + Kiểm tra 

cuối kì 

11+ 3  

 

 

 

 

 

92,93,94  VB1: Vội vàng ( Xuân 

Diệu) 

3 SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

Trên lớp học 



–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

 

95,96 VB2: Trở về ( Trích 

Ernest Hemingway) 

2 Tuần 33  

(05-11/5/25) 

SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

97,98 VB3: Hồn Trương Ba, da 

hàng thịt ( Trích Lưu 

Quang Vũ) 

2 SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp; 

Trên lớp học 

99 THTV: Giữ gìn và phát 

triển Tiếng Việt 

1 Tuần 34 

(12-18/5/25) 

SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

Trên lớp học 



vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

100,11 Viết bài phát biểu trong lễ 

phát động một phong trào 

hoặc một hoạt động xã 

hội 

2 SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

Trên lớp học 

12 Nói và nghe: Thuyết trình 

về một vấn đề liên quan 

đến cơ hội và thách thức 

đối với đất nước 

1 SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

vi, tranh ảnh 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp; 

Trên lớp học 

13 Ôn tập cuối kì 2 1 Tuần 35 

(19-25/5/25) 

SGK, SGV, TL tham 

khảo 

- KHBD, máy tính, ti 

Trên lớp học 



 vi,  

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ 

cho HS hoạt động 

trên lớp;… 

14,105 Kiểm tra cuối kì 2 2 Đề kiểm tra Theo phòng kiểm 

tra 

 

 

HỌC KÌ 1 

DÀNH CHO LỚP KHÔNG CHUYÊN ĐỀ: 12/6 

17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 

 

STT/ 

TIẾT 

PPCT 

BÀI HỌC 

 

SỐ 

TIẾT 

Thời điểm Thiết bị dạy học Địa điểm dạy 

học 

Bài 1 – Khả năng lớn lao của tiểu thuyết 10    

1,2,3  VB1: Xuân tóc đỏ  cứu quốc 

(Trích số đỏ - Vũ Trọng 

Phụng) 

3 Tuần 1 

(02-8/9/24) 

- SGK, SGV,  TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh, video 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

Lớp học 



hoạt động trên lớp;… 

4,5 VB2: Nỗi buồn chiến tranh 

(Trích-Bảo Ninh) 

2 Tuần 2 

(9-15/9/24) 

- SGK, SGV,  TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, ti vi 

– Tranh ảnh, video 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

6 THTV: Biện pháp tu từ nói 

mỉa, nghịch ngữ: đặc điểm và 

tác dụng. 

1 - SGK, SGV,  TL tham khảo,... 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-video 

–  Phiếu học tập; 

– Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

7,8 Viết bài văn nghị luận so sánh, 

đánh giá hai tác phẩm truyện 

2 Tuần 3 

(16-22/9/24) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

9 Nói và nghe: Trình bày kết 

quả so sánh, đánh giá hai tác 

phẩm truyện 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

10 Trả bài viết tiết 7,8 1 Tuần 4 - KHBD, máy tính, ti vi Lớp học 



(23/9-

29/9/24) 

 

 

Bài 2- Những thế giới thơ 11   

11,12  VB1: Cảm hoài( Nỗi lòng-

Đặng Dung) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

13 VB1: Cảm hoài( Nỗi lòng-

Đặng Dung)- tt 

1 Tuần 5 

(30-6/10/24) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

14,15 VB2: Tây Tiến (Quang Dũng) 2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

16 VB3: Đàn ghi ta của Lor-ca 

(Thanh Thảo) 

1 Tuần 6 -SGK, SGV, TL tham khảo Lớp học 



(7-13/10/24) 

 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

17 THTV: Tác dụng của một số 

biện pháp tu từ trong thơ 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

18 Viết bài văn nghị luận so sánh, 

đánh giá hai tác phẩm thơ 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

19 Viết bài văn nghị luận so sánh, 

đánh giá hai tác phẩm thơ (tt) 

1 Tuần 7 

(14-20/10/24 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

20 Nói và nghe: Trình bày so 

sánh, đánh giá hai tác phẩm 

thơ 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 



21 Trả bài viết tiết 18,19 1 - KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

Bài 3 – Lập luận trong văn nghị luận 

+ Ôn tập + Kiểm tra giữa kì 

10+ 4    

22  Ôn tập giữa kì 1 1 Tuần 8 

(21-

27/10/24) 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

23,24  Kiểm tra giữa kì 1 2 Đề kiểm tra Theo phòng 

kiểm tra 

25  Trả bài kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 9 

(28/10-3/11/ 

24) 

- KHBD, máy tính, ti vi 

 

Lớp học 

26,27  VB1: Nhìn về vốn văn hóa 

dân tộc (Trích Trần Đình 

Hượu) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

28 VB2: Năng lực sáng tạo( Trích 

Phan Đình Diệu) 

1 Tuần 10 

(4-10/11/24) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

Lớp học 



-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

29,30 VB3: Mấy ý nghĩ về thơ 

(Trích Nguyễn Đình Thi) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

31 THTV: Lỗi logic, lỗi câu mơ 

hồ và cách sửa 

1 Tuần 11 

(11-

17/11/24) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

32,33 Viết bài văn nghị luận về một 

vấn đề liên quan đến tuổi trẻ 

(những hoài bão, ước mơ) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

34 Nói và nghe: Thuyết trình về 

một vấn đề liên quan đến tuổi 

trẻ 

1 Tuần 12 

(18-

24/11/24) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 



35 Trả bài viết tiết 28,29 1 - KHBD, máy tính, ti vi 

 

Lớp học 

Bài 4 – Yếu tố kì ảo trong truyện kể 9   

36  VB1: Hải khẩu linh từ-Đền 

thiêng cửa bể(Trích Đoàn Thị 

Điểm) 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

37 VB1: Hải khẩu linh từ-Đền 

thiêng cửa bể(Trích Đoàn Thị 

Điểm)- tt 

1 Tuần 13 

(25/11-

01/12/24) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

38, 39 VB2: Muối của Rừng(Trích 

Nguyễn Huy Thiệp) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 



40 THTV: Nghệ thuật sử dụng 

điển cố trong tác phẩm văn 

học 

1 Tuần 14 

(02-

08/12/24) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

41, 42 Viết bài văn nghị luận về việc 

vay mượn – cải biến- sáng tạo 

trong tác phẩm văn học 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

43 Nói và nghe: Trình bày về 

việc vay mượn – cải biến- 

sáng tạo trong tác phẩm văn 

học 

1 Tuần 15 

(09-

15/12/24) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

44 Trả bài viết tiết 40,41 1 - KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

Bài 5 – Tiếng cười của hài kịch + Ôn tập + Kiểm tra 

cuối kì 

10   

45  VB1: Nhân vật quan 

trọng(Trích Quan thanh tra-

Ni-cô-lai Gô-gôn- Nikolai 

Gogol) 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

Lớp học 



-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

46 VB1: Nhân vật quan 

trọng(Trích Quan thanh tra-

Ni-cô-lai Gô-gôn- Nikolai 

Gogol)- tt 

1 Tuần 16 

(16-

22/12/24) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

47, 48 VB2: Giấu của(Trích Quẫn–

Lộng Chương) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

49, 50 Viết báo cáo nghiên cứu về 

một vấn đề tự nhiên, xã hội 

2 Tuần 17 

(23-

29/12/24) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

51 Nói và nghe: Trình bày báo 

cáo kết quả nghiên cứu về một 

vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 



52 Ôn tập cuối kỳ 1 1 Tuần 18 

(30-5/01/25) 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

53,54 Kiểm tra cuối kỳ 1 2 Đề kiểm tra Theo phòng 

kiểm tra 

 

HỌC KÌ 2 

LỚP KHÔNG CHUYÊN ĐỀ :12/8 

 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 

 

STT BÀI HỌC 

(1) 

TIẾT 

(2) 

Thời điểm Thiết bị dạy học Địa điểm dạy 

học 

Bài 6: Hồ Chí Minh – “Văn hóa soi đường cho 

quốc dân đi” 

13    

55  VB1: Tác gia Hồ Chí Minh 1 Tuần 19 

(20-26/01/25 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

56,57 VB 2: Tuyên ngôn độc lập (Hồ 

Chí Minh) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

Lớp học 



-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

58,59,60 -VB3: Mộ (Chiều tối – Hồ Chí 

Minh. 

-VB4: Nguyên tiêu ( Rằm 

tháng giêng – Hồ Chí Minh) 

3 Tuần 20 

(03-09/02/25) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

61,62 VB5: Những trò lố hay là Va-

ren và Phan Bội Châu ( 

Nguyễn Ái Quốc) 

2 Tuần 21 

(10-

16/02/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

63 THTV: Một số biện pháp làm 

tăng tính khẳng định, phủ định 

trong văn bản nghị luận 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

64,65 Viết báo cáo kết quả của bài 2 Tuần 22 -SGK, SGV, TL tham khảo Lớp học 



tập dự án (17-23/02/25) 

 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

66 Nói và nghe kết quả của bài 

tập dự án 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

 -Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

67 Trả bài viết tiết 64,65 1 Tuần 23 

(24/2-

02/3/25) 

 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

Bài 7: Sự thật trong tác phẩm kí 10   

68,69  VB1: Nghệ thuật băm thịt 

gà(Trích Việc làng – Ngô Tất 

Tố) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

70 VB1: Nghệ thuật băm thịt 

gà(Trích Việc làng – Ngô Tất 

Tố)- tt 

1 Tuần 24 

(03-09/3/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

Lớp học 



hoạt động trên lớp;… 

71,72 VB2: Bước vào đời ( Trích 

Nhớ nghĩ chiều hôm – Đào 

Duy Anh) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

73 THTV: Ngôn ngữ trang trọng 

và ngôn ngữ thân mật. 

1 Tuần 25 

(10-16/3/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

- video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

74,75 Viết bài văn nghị luận về một 

vấn đề liên quan đến tuổi trẻ ( 

Cách ứng xử trong các mối 

quan hệ gia đình, xã hội) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

 -Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

76 Nói và nghe: Trình bày quan 

điểm về một vấn đề liên quan 

đến tuổi trẻ ( Cách ứng xử 

trong các mối quan hệ gia 

đình, xã hội) 

1 Tuần 26 

(17-23/3/25) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

77 Trả bài viết tiết 74,75 1 - KHBD, máy tính, ti vi Lớp học 



-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

EBài 8: Dữ liệu trong văn bản thông tin+Ôn tập + 

Kiểm tra giữa kì 

10+ 4   

78  Ôn tập giữa kì 2 1 - KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

79,80 Kiểm tra giữa kì 2 2 Tuần 27 

(24-30/3/25) 

 

Đề kiểm tra Theo phòng 

kiểm tra 

81 Trả bài kiểm tra giữa kì 2 1 - KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

82,83, 84 VB1: Pa-ra-na(Parana)(Trích 

nhiệt đới buồn- Cờ-lốt Lê-vi-X 

tơ- Claude Lé -vi-Strauss) 

3 Tuần 28 

(31/3-

06/4/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

85,86 VB2: Giáo dục khai hóa ở Việt 

Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa 

Thục ( Nguyễn Nam) 

2 Tuần 29 

(07-13/4/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

Lớp học 



-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

87 VB3: Đời muối ( Trích Đời 

muối: Lịch sử thế giới – Mác 

Kơ –len-xki- Mark Kurlansky) 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

88 THTV: Tôn trọng và bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ 

1 Tuần 30 

(14-20/4/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

89,90 Viết thư trao đổi về công việc 

hoặc một vấn đề đáng quan 

tâm 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

91 Nói và nghe: Tranh biện về 

một vấn đề đời sống 

1 Tuần 31 

(21-27/4/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

Bài 9: Văn hóa và cuộc đời + Ôn tập + Kiểm tra 

cuối kì 

11+ 3   



92,93  VB1: Vội vàng ( Xuân Diệu) 2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

94 VB1: Vội vàng ( Xuân Diệu)- 

tt 

1 Tuần 32 

(28/4-

04/5/25) 

 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

95,96 VB2: Trở về ( Trích Ernest 

Hemingway) 

2 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

97,98 VB3: Hồn Trương Ba, da hàng 

thịt ( Trích Lưu Quang Vũ) 

2 Tuần 33  

(05-11/5/25) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Tranh ảnh, video 

-Phiếu học tập; 

Lớp học 



-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

99 THTV: Giữ gìn và phát triển 

Tiếng Việt 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Phiếu học tập; 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

100,101 Viết bài phát biểu trong lễ phát 

động một phong trào hoặc một 

hoạt động xã hội 

2 Tuần 34 

(12-18/5/25) 

-SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

102 Nói và nghe: Thuyết trình về 

một vấn đề liên quan đến cơ 

hội và thách thức đối với đất 

nước 

1 -SGK, SGV, TL tham khảo 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

103 Ôn tập cuối kì 2 1 Tuần 35 

(19-25/5/25) 

 

- KHBD, máy tính, ti vi 

-Bảng giao nhiệm vụ cho HS 

hoạt động trên lớp;… 

Lớp học 

104,105 Kiểm tra cuối kì 2 2 Đề kiểm tra Theo phòng 

kiểm tra 

 

          2. Chuyên đề lựa chọn: Không có  



 II. Nhiệm vụ khác : 

1. Bồi dưỡng HSG 12 theo kế hoạch của nhà trường, của Tổ 

2. Cùng tổ chuyên môn tham gia các hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ văn học 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 
 

TRƯƠNG THỊ THANH THUÝ 

 

 Quế Sơn,  ngày 5 tháng 09 năm 2024 

              GIÁO VIÊN 

 

  

 
               CAO THỊ THU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

                          

 


